	UBND HUYỆN PHÙ YÊN

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS MƯỜNG BANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2022 - 2023
Môn: Địa lí

Lớp: 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



1. Ma trận

	STT
	Nội dung, kiến thức/kỹ năng
	Đơn vị kiến thức/ kỹ năng


	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian, (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	TG
	Số CH
	TG
	Số CH
	TG
	Số CH
	TG
	TN
	TL
	
	

	1
	A. Châu Á
	A.1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản.
A.2. Khí hậu châu Á.
A.3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á.
A.4. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
A.5. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á.

A.6. Khu vực Tây Nam Á

A.7. Điều kiệu tự nhiên khu vực Nam Á.

A.8. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á.
	13
	15
	1
	16
	0
	0
	0
	0
	12
	2
	31
	70

	2
	B. Kĩ năng
	B.1. Làm việc với biểu đồ.

B.2. Nhận xét tỷ lệ
	
	
	
	
	1
	9
	1
	5
	0
	2
	14
	30

	Tổng
	13
	15
	1
	16
	1
	9,0
	1
	5,0
	12
	4
	45
	100

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	30
	70
	
	

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	
	


2. Đề bài 

A. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm - Mỗi câu 0,25 điểm) 

Ghi lại chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Dãy núi có đỉnh núi cao nhất thế giới là dãy núi nào?
	A. Côn Luân.
	B. Thiên Sơn.

	C. Hi-ma-lay-a.
	D. Hoàng Liên Sơn.


Câu 2. Đồng bằng rộng lớn được bồi đắp bởi hai con sông Trường Giang, Hoàng Hà là
	A. Hoa Bắc, Hoa Trung.
	B. sông Cửu Long.

	C. Ấn - Hằng.
	D. Lưỡng Hà.



Câu 3. Sông Cửu Long (Mê Công) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?  
	A. Trung Xi-bia
	B. Tây Tạng.

	C. Đê-can.
	D. I-ran.


 
Câu 4. Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là
	A. Bắc Á.
	B. Đông Á.

	C. Tây Nam Á và Trung Á.
	D. Đông Nam Á và Nam Á.


Câu 5. Khu vực Đông Nam Á thuộc kiểu khí hậu
	A. nhiệt đới gió mùa.
	B. ôn đới hải dương.

	C. ôn đới lục địa.
	D. xích đạo.


Câu 6. Châu Á chia thành nhiều đới khí hậu là do
	A. có nhiều đồng bằng rộng lớn.

	B. có nhiều hệ thống sông lớn.

	    C. có nhiều luồng khí áp mạnh hoạt động thường xuyên.

	D. có nhiều dãy núi cao đồ sộ và các sơn nguyên rộng lớn.


C©u 7. Nam Á vào mùa đông có khí hậu không lạnh lắm là do
	A. lãnh thổ nằm ở giữa chí tuyến Bắc.

	B. dãy Gat Tây phía Tây Nam chặn gió mùa đông lại.

	C. dãy Gat Đông phía Đông Nam chặn gió mùa đông lại.

	D. dãy núi Hi-ma-lay-a ngăn cản các khối khí lạnh xâm nhập xuống.


C©u 8. Nước xuất khẩu nhiều lúa gạo nhất, nhì thế giới là:
	A. Thái Lan, Việt Nam.
	B. Trung Quốc, Ấn Độ.

	C. Ấn Độ, Băng- la-đét.
	D. Trung Quốc, In-đô-nê-xia.   


C©u 9. Châu Á là Châu lục đông dân nhất thế giới vì sao?
	A. Mô hình đông con được khuyến khích để lấy sức lao động làm nông nghiệp.

	B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi (nhiều đồng bằng, đất đai màu mỡ..).

	C. Tình hình chính trị, kinh tế còn nhiều bất ổn, cần đông người.

	D. Ảnh hưởng của tôn giáo, phong tục tập quán còn nặng nề.


C©u 10. Trở ngại lớn nhất của các nước Nam Á sau khi giành được độc lập là

	A. hoàn cảnh chính trị - xã hội.
	B. môi trường tự nhiên.

	C. tình hình dân cư.
	D. tình hình chính trị.


Câu 11. Dựa vào bảng số liệu sau:
Dân số Ấn Độ, Đông Á, Châu Á và Thế giới (năm 2021)

( ĐV: triệu người)

	
	Ấn Độ
	KV Nam Á
	Châu Á
	Thế giới

	Dân số
	1398,9
	1971,3
	4695,3
	7908,1


Tỉ lệ dân số Ấn Độ so với dân số châu Á là

	A. 24,9%.
	B. 29,8%.

	C. 42%.
	D. 59,4%.


Câu 12. Khoáng sản quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là
	A. vàng, bạc.
	B. bạch kim.

	C. dầu mỏ.
	D. kim cương.


B. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)

Nêu đặc điểm tình hình phát triển công nghiệp ở Châu Á? 

Câu 2: (3,0 điểm) 

a) Hãy trình bày ý nghĩa vị trí và đặc điểm địa hình của khu vực Nam Á?
b) Giải thích vì sao sông ngòi Tây Nam Á lại kém phát triển?
Câu 3: (2,0 điểm)

Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, cho biết đây là biểu đồ thuộc kiểu khí hậu nào?
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Câu 4: (1,0 điểm) 

Cho bảng số liệu dưới đây:


Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của Ấn Độ năm 2010 (Đơn vị: %)

	Khu vực kinh tế
	2001
	2010

	- Nông, lâm, ngư nghiệp

- Công nghiệp, xây dựng

- Dịch vụ
	25,0

27,0

48,0
	18,0

27,6

54,4


Hãy nhận xét về tình hình phát triển kinh tế của Ấn Độ?
3. Đáp án và biểu điểm chi tiết 


A. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm - Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	B
	A
	B
	C


B. Phần tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1

(1,0 đ)
	Đặc điểm tình hình phát triển công nghiệp ở Châu Á:

- Hầu hết các nước Châu Á đều ưu tiên phát triển công nghiệp. Sự phát triển công nghiệp của các nước rất đa dạng, nhưng phát triển không đều.
	0,25

	
	- Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước khác nhau, tạo ra nguồn nguyên - nhiên liệu cho sản xuất trong nước và xuất khẩu.
	0,25

	
	- Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo (máy cơ khí, phương tiện GTVT), điện tử, …phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, …
	0,25

	
	- Công nghiệp SX hàng tiêu dùng (may mặc, dệt, chế biến LTTP ..) phát triển ở hầu hết các nước.
	0,25

	2

(3,0 đ)
	a) Ý nghĩa vị trí và đặc điểm địa hình của khu vực Nam Á.
- Vị trí địa lí có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.
	0,75

	
	- Địa hình nhiều núi cao, đồng bằng và sơn nguyên:
+ Phía bắc: hệ thống núi trẻ Hi-ma-lay-a cao và đồ sộ nhất thế giới, dài gần 2600km, rộng từ 320 - 400km.
	0,5



	
	+ Ở giữa là đồng bằng Ấn - Hằng rộng và bằng phẳng, dài hơn 3000km, rộng từ 250 - 350km.
	0,5



	
	+ Phía Nam là sơn nguyên Đề Can có diện tích rộng lớn với hai rìa được nâng cao tạo thành dãy Gat Tây và Gat Đông.
	0,5



	
	b) Vì Tây Nam Á có khí hậu lục địa khô hạn, lượng mưa rất thấp nên sông ngòi kém phát triển.
	0,75

	3

(2,0 đ)
	- Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 25,70C (tháng 12), nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 28,90C (tháng 4), biên độ nhiệt độ năm khoảng 3,20C (thấp).
	0,5

	
	- Tổng lượng mưa cả năm là 1550 mm. Mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 11 (mùa mưa); mưa ít (mùa khô) kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4.
	0,75

	
	- Biểu đồ này là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuộc đới nhiệt đới.
	0,75

	4

(1,0 đ)
	- Ấn Độ có tình hình phát triển kinh tế với các lĩnh vực:

+ Nông, lâm, ngư nghiệp: từ 2001 → 2010 có xu hướng giảm (giảm 7%).
	0,5

	
	+ Công nghiệp, xây dựng: từ 2001 → 2010 có xu hướng tăng nhẹ (tăng 0,6%).
	0,25

	
	+ Dịch vụ: từ 2001 → 2010 tăng khá nhanh (tăng 6,4%).
	0,25


	GVBM

Bùi Đức Giang
	Duyệt của tổ CM

Hà Văn Loan

	Duyệt của BGH


ĐỀ SỐ 1
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